
BẢN TIN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM                                  CSI Research 

 

 

 

 1 

BIẾN ĐỘNG CÁC CHỈ SỐ  NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 20/07/2021 

 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá trị đóng cửa 1.273,29 301,11 

Thay đổi (%) 2,39% 3,10% 

KLGD (triệu CP) 568,60 106,46 

GTGD (tỷ VND) 17.879,68 2.482,45 

Số CP tăng giá 281 137 

Số Cp đứng giá 40 63 

Số Cp giảm giá 94 56 
   

 Chỉ số tài chính HSX HNX 

PB (lần) 2,54 1,72 

PE (lần) 16,87 16,22 

Hệ số Beta 1,00 0,78 

ROE (%) 16,37% 21,24% 

ROA (%) 6,05% 8,47% 
   

Giao dịch thỏa thuận HSX HNX 

Khối lượng (triệu CP) 29,80 14,31 

GTGD (tỷ VNĐ) 1.228,23 488,27 
   

Giao dịch NĐT NN HOSE HNX 

Giá trị mua (tỷ VNĐ) 1.749,82 359,90 

Giá trị bán (tỷ VNĐ) 2.074,99 16,64 

GTGD ròng (tỷ VNĐ) 325,17 343,26 

Tổng GTGD (tỷ VNĐ)  18,09 
78   

Chỉ số HĐTL Đóng cửa +/- 

VN30-Index 1.411,02 36,87 

VN30F2108 1.405,00 37,00 

VN30F2109 1.406,80 36,90 

VN30F2112 1.405,10 37,50 

VN30F2203 1.401,40 03,20 
   

Thị trường thế giới Đóng cửa (%) 

DJI * 33.962,04 2,09% 

S&P 500 * 4.258,63 1,58% 

DAX * 15.133,20 2,62% 

FTSE 100 * 6.844,39 2,34% 

Nikkei 225 27.388,16        0,96% 

Hang Seng 27.213,12 0,89% 

  
* Các chỉ số lấy giá trị phiên liền trước 

 
ÁNH LỬA HI VỌNG LẠI ĐƯỢC THẮP LÊN 

 
Diễn biến thị trường 
Thị trường bất ngờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay trong sắc xanh nhưng nhà 
đầu tư nhanh chóng nhận ra đây chỉ là một nhịp bulltrap. Quán tính của đà 
giảm trước đó khiến sự hưng phấn của nhà đầu tư sớm „trở về với mặt đất” sau 
ít phút giao dịch. Chỉ số đảo chiều và gần như nằm dưới mốc tham chiếu trong 
suốt phiên giao dịch sáng. Có thời điểm, Vn-Index đã rơi về mốc 1.225 điểm 
sau đó đã bật lại được. Điểm tích cực là chúng tôi nhận thấy chỉ số future của 
Mỹ tăng khá mạnh trong phiên sáng mở ra viễn cảnh hồi phục của thị trường 
chứng khoán toàn cầu. Đây là động lực giúp VN-Index có những bước chạy đà 
tốt trong đầu phiên chiều cũng như thực hiện cú nước rút vào cuối phiên. Hàng 
loạt cổ phiếu đang chìm trong sắc đỏ bỗng “đổi màu” trong ít phút cuối phiên 
nhờ sự hưởng ứng đồng loạt của dòng tiền bên mua. Kết thúc phiên giao dịch 
ngày 20/07, chỉ số VN-Index tăng mạnh 29,78 điểm và đóng cửa ở mốc 

1.273,29 điểm. 
 
Cú đảo chiều vào cuối phiên giao dịch chiều giúp cho gần như toàn thị trường 
đóng cửa trong sắc xanh. Trên sàn HSX, 281 mã đóng cửa tăng giá cùng với 18 
mã tăng kịch biên độ. Diễn biến tích cực trên hầu hết các nhóm ngành nhưng 
ghi dấu ấn đậm nét nhất là các cổ phiếu chứng khoán khi rất nhiều mã đạt mức 
tăng trên 5% sau chuỗi ngày giảm sâu. Đồng hành cùng các cổ phiếu chứng 
khoán là các mã ngân hàng, nhiều mã đảo đảo chiều thành công từ sắc đỏ 
trong phiên để đóng cửa với mức tăng mạnh. Nhắc đến “bank và chứng” thì 
không thể không nhắc đến nhóm thép, nhiều mã tăng cực kỳ ấn tượng HPG 
thậm chí còn đóng cửa sát mức trần. 
 
Điều đáng tiếc là phiên hồi phục hôm nay không đi kèm với sự hồi phục về 
thanh khoản. Giá trị giao dịch trên HSX chỉ đạt mức 17.880 tỷ, tương đương với 
568,60 triệu cổ phiếu được trao tay. Điều này một lần nữa cho thấy lực cầu vẫn 
còn tương đối thận trọng. Về giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài, họ bán 
325,17 tỷ trên HSX nhưng mua ròng 343,26 tỷ trên HNX. Trong đó giao dịch 
trên HNX chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận cổ phiếu PVI (+341,10 tỷ). 
 
KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ:  
Một phiên hồi phục tương đối ấn tượng của VN-Index và để lại sự ngỡ ngàng 
cho nhiều nhà đầu tư khi lực kéo chỉ xuất hiện vào những phút cuối của phiên 
giao dịch chiều. Như thường lệ, tâm lý hoang mang sau những phiên giảm 
mạnh là nguyên nhân chính khiến cho thanh khoản giao dịch của những phiên 
hồi phục ko để lại được dấu ấn như về mặt điểm số. Chúng tôi cho rằng sự hồi 
phục tích cực trong phiên hôm nay là tất yếu vì mặt bằng giá của nhiều cổ 
phiếu đã được chiết khấu khá sâu. Cùng với đó, trong phiên giao dịch, đã có 
thời điểm VN-Index lùi về khá sát với ngưỡng hỗ trợ kỳ vọng của chúng tôi là 
vùng 1.200 - 1.210 điểm. Nhưng để trả lời câu hỏi là thị trường đã đáy ngắn 
hạn hay chưa thì chúng tôi cho rằng là chưa có những dấu hiệu rõ nét. Khả 
năng chỉ sô tiếp tục vận động theo xu hướng giảm xuống vùng hỗ trợ 1.200 - 
1.210 là hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng tôi đưa khuyến nghị “đứng ngoài quan 
sát” và chờ đợi những tín hiệu mới của thị trường. 
 

DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ: 
 

Cổ 
phiếu 

Giá 
mua  

Giá bán  
Lợi nhuận 
kỳ vọng 

Giá đóng 
cửa 

Giá cắt lỗ  

VCS 112.3 135.8 21% 113.4 103.3 

SZC 36.8 44.8 22% 37.5 33.8 

TNG 20.3 24.4 20% 20.5 18.7 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU VNINDEX 

              
 

Chỉ báo/Chỉ số Chỉ báo ngắn hạn Chỉ báo/Chỉ số Chỉ báo Trung hạn 

Stochastic TIÊU CỰC MACD TIÊU CỰC 

Volume TIÊU CỰC MA20 TIÊU CỰC 

MA Ngắn hạn TIÊU CỰC MA50 TIÊU CỰC 

Trend Ngắn hạn TIÊU CỰC Trend Trung hạn TÍCH CỰC 

 

Phân tích kỹ thuật: 

Một phiên hồi phục khá ấn tượng của VN-Index và đã tạo thành mẫu hình nến "Bullish engulfing" cảnh báo khả năng 
đảo chiều xu hướng giảm trong ngắn hạn có thể xuất hiện. Tuy nhiên, mức thanh khoản tương đối yếu đã là giảm đáng 

đi đáng kể ý nghĩa của mẫu hinh nến này. Sự sụt giảm của thanh khoản trong những phiên hồi phục một lần nữa nhắc 
nhở chúng ta thị trường đang trong giai đoạn thiếu đi lực cầu. 

Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thị trường sẽ hướng về vùng hỗ trợ 1.200 - 1.210 nhưng khả năng trong ngắn hạn thị 
trường có thể xuất hiện một vài phiên hồi phục là hoàn toàn có thể xảy ra. 
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GIAO DỊCH NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỈ SỐ ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG 

 

Giao dịch tự doanh ròng – Ngày Giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư  - Ngày 

 

 

 

Vn-index – P/E lịch sử Hn-index – P/E lịch sử 

 
 

 

TOP MUA RÒNG TỰ DOANH 
 

Top mua ròng 

Mã CP Khối lượng Giá trị (Tỷ đồng 

VNM 152,300 12.93 

VPB 196,400 11.80 

STB 350,200 9.76 

VIC 87,700 8.90 

DCM 471,100 8.07 
 

 

TOP BÁN RÒNG TỰ DOANH 
 

Top bán ròng 

Mã CP Khối lượng Giá trị (Tỷ đồng) 

TCB -1,290,400 -62.01 

FUEVFVND -1,820,000 -44.06 

HPG -955,200 -43.20 

E1VFVN30 -943,600 -21.80 

HDG -291,400 -14.14 
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(Nguồn: Fiinpro, CSI tổng hợp và tính toán) 
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GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

 

                  

 
HOSE TOP MUA-BÁN RÒNG 

Top mua ròng Top bán ròng 

Mã CP 
Giá trị 

(Tỷ đồng) 
Mã CP 

Giá trị 
(Tỷ đồng) 

STB 71.04 MSB -120.64 

HPG 61.77 VIC -113.30 

HSG 49.96 NVL -107.09 

FUEVFVND 42.58 VRE -81.91 

SSI 40.53 KDH -68.43 
 

 
HNX TOP MUA-BÁN RÒNG 

Top mua ròng   Top bán ròng 

Mã CP 
Giá trị (Tỷ 

đồng) 
Mã CP 

Giá trị (Tỷ 

đồng) 

PVI 345.85 PVS -5.97 

VND 11.74 SHS -2.33 

SHB 0.63 THD -1.02 

VNR 0.35 BVS -0.92 

HLC 0.29 BSI -0.43 
 

-309.200 
-99.900 

69.400 

737.00 

334.700 

-210.300 

1402.200 

789.700 

-234.800 

2094.500 

46.500 

-64.900 

1932.900 
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.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 12 phiên gần nhất (tỷ vnđ) 

220 

-566 

3,282 

2,631 
2,333 

-409 

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 
6 tuần gần nhất (tỷ vnđ) 

-2,182 

-11,356 

71 

-10,587 

-3,841 

6,465 

Thg2-21Thg3-21Thg4-21Thg5-21Thg6-21Thg7-21

Giao dịch nhà đầu tư nước 
ngoài 6 tháng gần nhất (tỷ 

vnđ) 
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NHÓM NGÀNH 

 

 

Biến động giá theo ngành 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Giá trị giao dịch theo ngành (tỷ đồng) 
 

 
  

  

0.32% 

0.50% 

0.66% 

0.88% 

0.88% 

1.12% 

1.16% 

1.44% 

2.07% 

2.17% 

2.37% 

2.90% 

3.07% 

3.85% 

4.13% 

4.19% 

5.60% 

5.99% 

Y tế 

Hàng & Dịch vụ Công … 

Dầu khí 

Du lịch và Giải trí 

Hàng cá nhân & Gia … 

Bất động sản 

Xây dựng và Vật liệu 

Thực phẩm và đồ uống 

Điện, nước & xăng dầu … 

Ô tô và phụ tùng 

Công nghệ Thông tin 

Ngân hàng

Bảo hiểm 

Hóa chất 

Truyền thông 

Bán lẻ 

Dịch vụ tài chính 

Tài nguyên Cơ bản 

5,808.61 

3,148.88 

2,791.30 

2,602.61 

1,000.98 

500.20 

463.30 

435.79 

420.54 

381.95 

229.24 

203.69 

201.24 

179.95 

95.26 

63.23 

44.76 

8.56 

Ngân hàng

Bất động sản 

Tài nguyên Cơ bản 

Dịch vụ tài chính 

Thực phẩm và đồ uống 

Dầu khí 

Hóa chất 

Xây dựng và Vật liệu 

Hàng & Dịch vụ Công 

nghiệp 

Bán lẻ 

Công nghệ Thông tin 

Ô tô và phụ tùng 

Hàng cá nhân & Gia 

dụng 

Điện, nước & xăng dầu 

khí đốt 

Du lịch và Giải trí 

Bảo hiểm 

Y tế 

Truyền thông 

(Nguồn: Fiinpro) 



BẢN TIN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM                                  CSI Research 

 

 

 

 6 

NHÓM CÁC CỔ PHIẾU CÓ GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN 

 
HOSE TOP TĂNG GIÁ 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

PXI 2,930 -220 -6.98% 68,000 
HOT 30,850 -2,300 -6.94% 300 
PHC 17,500 -1,300 -6.91% 425,800 
TPC 8,760 -650 -6.91% 300 
PSH 22,250 -1,650 -6.90% 1,112,900 

 

 
HNX TOP TĂNG GIÁ 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

DPC 19,800 1,800 10.00% 2,900 

VTL 12,100 1,100 10.00% 100 

QHD 32,100 2,900 9.93% 100 

ADC 27,700 2,500 9.92% 100 

OCH 7,800 700 9.86% 21,800 
 

 
 

HOSE TOP GIẢM GIÁ 

 

Mã C Giá +/- % KLGD 

HPG 47,300 3,000 6.77% 40,965,600 

CTG 33,250 1,000 3.10% 20,034,800 

HSG 35,400 2,300 6.95% 15,907,200 

MSB 28,000 1,150 4.28% 15,134,100 
LPB 25,600 50 0.20% 10,192,000 

 

 

 
HNX TOP GIẢM GIÁ 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

BTW 36,000 -4,000 -10.00% 300 

MED 40,600 -4,500 -9.98% 102 

SGC 62,400 -6,900 -9.96% 100 

ALT 12,900 -1,400 -9.79% 700 
HCT 12,000 -1,300 -9.77% 200 

 

 
 

 
HOSE TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

HPG 47,300 3,000 6.77% 40,965,600 
CTG 33,250 1,000 3.10% 20,034,800 
HSG 35,400 2,300 6.95% 15,907,200 
MSB 28,000 1,150 4.28% 15,134,100 
LPB 25,600 50 0.20% 10,192,000 

 

 
 

 
HNX TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

PVS 22,800 300 1.33% 12,897,242 
SHS 39,600 3,200 8.79% 8,558,044 
VND 41,400 3,600 9.52% 8,111,743 
TNG 20,500 1,600 8.47% 2,473,431 
VC2 20,500 100 0.49% 1,129,501 

 

 

 
 

HOSE TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT 
 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

HPG 47,300 3,000 6.77% 40,965,600 

TCB 49,500 1,500 3.13% 23,861,200 

STB 28,100 600 2.18% 23,503,800 

CTG 33,250 1,000 3.10% 20,034,800 

FLC 11,000 700 6.80% 16,040,600 
 

 
 

 

HNX TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT 
 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

PVS 22,800 300 1.33% 12,897,242 

SHB 27,100 1,500 5.86% 11,754,712 

SHS 39,600 3,200 8.79% 8,558,044 

VND 41,400 3,600 9.52% 8,111,743 

KLF 3,700 200 5.71% 5,974,176 
 

  

 (Nguồn: Fiinpro, CSI tổng hợp và tính toán) 
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DANH MỤC VN30: 

 

STT Ma CP Vốn hóa 
Gía trị 

sổ sách 
EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T 

Gía hiện 
tại 

Tăng/giảm 
12T 

  
tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 BID 159,473 19,649 2,083 0.5% 9.2% 19.04 2.02 3,378,324 41,000 -3.08% 

2 BVH 35,631 27,592 2,552 1.1% 7.6% 18.81 1.74 1,029,342 49,900 0.73% 

3 CTG 154,986 18,984 3,689 1.1% 16.9% 8.74 1.70 15,426,683 33,250 75.18% 

4 FPT 76,863 18,334 4,090 9.4% 20.0% 20.71 4.62 3,303,533 86,800 108.96% 

5 GAS 165,939 26,379 3,923 12.5% 15.9% 22.10 3.00 1,007,052 89,000 0.00% 

6 HDB 50,841 15,428 3,089 1.7% 20.6% 10.33 2.07 5,327,867 33,400 95.31% 

7 HPG 198,150 14,765 4,053 11.5% 25.1% 10.93 3.00 27,409,145 47,300 157.98% 

8 KDH 23,241 13,373 1,958 8.5% 14.6% 19.05 2.79 3,113,642 36,900 75.55% 

9 MBB 102,581 13,609 2,688 1.9% 19.1% 10.10 2.00 21,293,879 27,900 140.86% 

10 MSN 140,956 13,699 1,278 1.2% 3.2% 93.42 8.72 2,342,443 123,000 116.84% 

11 MWG 74,386 35,647 8,998 8.9% 28.4% 17.39 4.39 1,486,011 164,600 88.92% 

12 NVL 64 13,654 1,781 0.0% 0.0% 11.23 1.46 1 20,000 3.63% 

13 PDR 42,739 10,936 2,698 8.3% 25.5% 32.54 8.03 4,150,412 89,900 365.41% 

14 PLX 60,947 18,856 2,913 1.6% 4.0% 16.82 2.60 2,514,172 49,350 7.35% 

15 PNJ 20,827 25,303 5,198 12.5% 21.8% 17.62 3.62 749,642 92,000 54.30% 

16 POW 23,653 12,330 965 4.3% 7.8% 10.47 0.82 13,262,924 10,300 4.15% 

17 REE 15,700 38,402 5,771 8.1% 14.0% 8.80 1.32 804,941 51,700 55.59% 

18 SBT 11,498 12,748 1,073 3.2% 7.5% 16.78 1.41 3,967,334 18,500 22.66% 

19 SSI 32,287 17,383 2,772 4.0% 13.1% 17.78 2.84 13,920,186 52,700 220.07% 

20 STB 49,600 16,485 1,495 0.6% 9.6% 18.39 1.67 35,659,814 28,100 137.07% 

21 TCB 168,236 22,406 4,074 3.1% 18.4% 11.78 2.00 18,643,038 49,500 133.01% 

22 TCH 933 11,737 3,080 3.0% 20.3% 3.47 1.00 116,732 10,850 0.00% 

23 TPB 33,811 16,749 3,745 1.9% 23.5% 8.43 1.88 5,662,177 33,000 75.21% 

24 VCB 359,761 27,210 5,708 1.5% 21.1% 16.99 3.56 2,007,434 100,200 18.11% 

25 VHM 343,096 27,693 8,023 13.3% 35.6% 13.00 3.77 4,159,192 106,600 29.57% 

26 VIC 348,052 24,022 1,969 1.3% 4.3% 52.26 4.28 2,340,043 103,000 12.46% 

27 VJC 61,744 27,013 2,241 0.2% 0.5% 50.87 4.22 746,033 114,500 4.59% 

28 VNM 177,646 14,992 5,221 23.8% 35.0% 16.28 5.67 3,904,125 85,900 -9.35% 

29 VPB 147,285 22,811 4,627 2.6% 21.9% 12.97 2.63 18,980,283 60,600 160.30% 

30 VRE 60,898 13,239 1,175 6.3% 8.5% 22.80 2.02 6,162,776 26,700 -0.19% 

  

 

 

(Nguồn: Fiinpro, CSI tổng hợp và tính toán) 
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Chuyên viên phân tích bộ phận Kinh tế Vĩ mô và Thị trường Chứng khoán 
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CSI  

Lưu Chí Kháng 

Trưởng phòng Trung Tâm Nghiên Cứu 
Email: khanglc@vncsi.com.vn 

 
Bộ phận Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Thị trường Chứng khoán 

 

Lê Văn Thành 
Chuyên viên phân tích  

Email: thanhlv@vncsi.com.vn 
 

Nguyễn Thị Quỳnh Hương 
Chuyên viên Tiếng Trung 

Email: huongntq@vncsi.com.vn 

 
 

Bộ phận Phân tích Ngành và Doanh nghiệp 

 

 

Đinh Hồng Hà 

Chuyên viên phân tích cao cấp 

Email: hadh@vncsi.com.vn 

Vũ Thùy Dương 

Chuyên viên phân tích 

Email: duongvt@vncsi.com.vn  

 

 

Nguyễn Phương Linh 
Chuyên viên phân tích 

Email: linhnp@vncsi.com.vn  
 

Đỗ Quang Trung 
Chuyên viên phân tích 

Email: trungdq@vncsi.com.vn  
 

  

 

Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị của CTCP Chứng khoản Kiến Thiết Việt Nam (CSI) được xây dựng dựa trên mức chênh 
lệch của giá mục tiêu 12 tháng và giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm đánh giá, 

 

Xếp hạng Khi (giá mục tiêu – giá hiện tại)/giá hiện tại 

MUA >=20% 

KHẢ QUAN Từ 10% đến 20% 

PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG Từ -10% đến +10% 

KÉM KHẢ QUAN Từ -10% đến - 20% 

BÁN <= -20% 

 

 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), Những thông tin sử dụng 

trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và CSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng, Quan điểm thể 
hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của CSI, Không một thông tin cũng như 

ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào, Báo cáo này không được phép sao 
chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của CSI. 

 

TRỤ SỞ CSI 
Tầng 11 Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: + 84 24 3926 0099      Webiste: https://www.vncsi.com.vn/ 
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